
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:       /KH-UBND Quảng Nam, ngày        tháng    năm 2023

KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện một số nội dung về thông tin và truyền thông của 

dự án 10 thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng 
bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 trên địa bàn tỉnh

Căn cứ Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - 
xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2023, giai 
đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 1191/QĐ-TTg ngày 05 tháng 8 năm 2020 của Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đổi mới và nâng cao 
năng lực công tác thông tin tuyên truyền và thông tin đối ngoại góp phần xây 
dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển;

Căn cứ Thông tư số 03/2023/TT-BTTTT ngày 30/5/2023 của Bộ Thông tin 
và Truyền thông hướng dẫn thực hiện một số nội dung về thông tin và truyền 
thông trong Tiểu dự án 1 và Tiểu dự án 2 thuộc dự án 10 của Chương trình mục 
tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền 
núi giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025;

Căn cứ Kế hoạch số 5538/KH-UBND ngày 17/8/2023 của UBND tỉnh về 
việc triển khai thực hiện một số nội dung về thông tin và truyền thông của dự án 
10 thuộc Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số 
và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.

Theo đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 1166/ 
STTTT-CNTT&BCVT ngày 18/8/2023; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển 
khai thực hiện một số nội dung về thông tin và truyền thông của dự án 10 thuộc 
Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số 
và miền núi năm 2023 trên địa bàn tỉnh (sau đây gọi tắt là Chương trình), cụ thể 
như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Đẩy mạnh hoạt động thông tin đối ngoại vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

và miền núi (theo Quyết định số 1191/QĐ-TTg ngày 05/8/2020 của Thủ tướng 
Chính phủ) và phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào 
dân tộc thiểu số nâng cao nhận thức về thông tin đối ngoại.
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- Thiết lập điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ 
thông tin được quy định. Hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số được tiếp cận thông 
tin về khoa học công nghệ...

- Tổ chức thực hiện hoạt động kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực 
hiện Chương trình tại địa phương.

2. Yêu cầu
- Bám sát đường lối, chủ trương, định hướng của Đảng, chính sách của Nhà 

nước về công tác hoạt động thông tin đối ngoại vùng đồng bào dân tộc thiểu số 
và miền núi và phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào 
dân tộc thiểu số nâng cao nhận thức về thông tin đối ngoại.

- Nâng cao khả năng ứng dụng và sử dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát 
triển kinh tế - xã hội cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đặc biệt là 
ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong triển khai thực hiện 
Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân 
tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030.

- Sử dụng nguồn kinh phí đảm bảo đúng quy định, tiết kiệm, hiệu quả.
II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, THỜI GIAN THỰC HIỆN
1. Đối tượng
- Người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương được giao nhiệm vụ liên quan đến công 
tác dân tộc.

- Cán bộ làm công tác quản lý, cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại cấp 
tỉnh, cấp huyện, xã có biên giới;

- Lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí;

- Cán bộ phụ trách cổng, trang thông tin điện tử, thông tin đối ngoại của các 
sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp có biên giới;

- Cán bộ cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện, đài truyền thanh cấp 
xã ở địa bàn có biên giới;

- Cán bộ lực lượng quân đội, công an tại địa phương được phân công kiêm 
nhiệm, phụ trách thực hiện công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới.

- Cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống cơ quan nhà nước thực hiện 
công tác dân tộc nói riêng và trong hệ thống chính trị nói chung. 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan được giao nhiệm vụ thực hiện công tác 
truyền thông, tuyên truyền đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật 
của Nhà nước trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
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2. Phạm vi
Vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Nam, gồm: 70 xã 

thuộc Chương trình theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ 
tướng Chính phủ.

3. Thời gian thực hiện: Năm 2023
III. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Nội dung số 2 – Tiểu dự án 1: Thông tin đối ngoại vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi 
a) Sở Thông tin và Truyền thông 
- Sản xuất các sản phẩm thông tin đối ngoại vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

và miền núi như: tuyên truyền Báo, Đài…; Xây dựng sổ tay, video tuyên truyền 
về thông tin đối ngoại….

-  Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, 
thông tin đối ngoại cho cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên 
giới;

- Xây dựng chương trình, biên soạn, số hóa, in, phát hành tài liệu phục vụ 
công tác bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ thông tin đối ngoại 
cho các lực lượng tham gia hoạt động thông tin đối ngoại khu vực biên giới.

b) UBND các huyện (thuộc Chương trình)
- Sản xuất các bản tin phát thanh tuyên truyền về thông tin đối ngoại trên 

Đài Truyền thanh cấp huyện, cấp xã, trên Website của đơn vị.
- Xây dựng các tờ rơi, tờ gấp, áp phích tuyên truyền thông tin đối ngoại cho 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại địa phương.
- Sử dụng dữ liệu thông tin trên hệ thống cơ sở dữ liệu do Sở Thông tin và 

Truyền thông cung cấp phục vụ công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới.
- Căn cứ điều kiện thực tế xây dựng kế hoạch thực hiện lồng ghép thông tin 

đối ngoại với các hoạt động giao lưu, xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, giới 
thiệu về tiềm năng, thế mạnh, nét văn hóa đặc sắc của huyện (nếu có).

2.  Nội dung số 3 – Tiểu dự án 2: Thiết lập các điểm hỗ trợ đồng bào 
dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin

a) Sở Thông tin và Truyền thông
- Ban hành văn bản hướng dẫn hoạt động của điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc 

thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin theo quy định.
- Xây dựng các tài liệu tập huấn, hướng dẫn sử dụng các thiết bị, kỹ năng 

khai thác thông tin tại điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công 
nghệ thông tin theo yêu cầu đặc thù của địa phương (ngoài nội dung chương 
trình, tài liệu do Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng).

- Tổ chức tập huấn cho các đối tượng quản lý, vận hành, khai thác điểm hỗ 
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trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin cho các đối tượng 
theo quy định.

- Tổ chức sản xuất, cung cấp các sản phẩm thông tin điện tử để khai thác, 
sử dụng chung cho các điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công 
nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với nhu 
cầu của đồng bào dân tộc thiểu số, khả năng bố trí nguồn kinh phí; tránh trùng 
lặp với các sản phẩm sử dụng từ nguồn kinh phí khác.

- Hướng dẫn các điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công 
nghệ thông tin đăng ký sử dụng dịch vụ truy nhập internet băng rộng theo 
Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích.

b) UBND các huyện (thuộc Chương trình)
- Lựa chọn địa điểm cụ thể thiết lập điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số 

ứng dụng công nghệ thông tin, đảm bảo thuận lợi cho người dân sử dụng theo 
quy định, ban hành quyết định thành lập điểm. 

- Danh mục và số lượng, cấu hình kỹ thuật các loại thiết bị được đầu tư tại 
mỗi điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin theo 
Kế hoạch số 5538/KH-UBND ngày 17/8/2023 của UBND tỉnh. Trường hợp địa 
phương có nhu cầu về danh mục thiết bị, cấu hình kỹ thuật ngoài danh mục, cấu 
hình hướng dẫn tại Kế hoạch số 5538/KH-UBND, UBND huyện xem xét, quyết 
định trên cơ sở đảm bảo đúng mục tiêu, tiết kiệm, hiệu quả sử dụng ngân sách 
nhà nước và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

- Ban hành văn bản quy chế hoạt động của điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc 
thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với điều kiện cụ thể tại địa 
phương.

- Sản xuất, cung cấp các sản phẩm thông tin điện tử để khai thác, sử dụng 
chung cho các điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông 
tin trên địa bàn tỉnh, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với nhu cầu của đồng 
bào dân tộc thiểu số, khả năng bố trí nguồn kinh phí; tránh trùng lặp với các sản 
phẩm sử dụng từ nguồn kinh phí khác

- Chỉ đạo các điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ 
thông tin đăng ký sử dụng dịch vụ truy nhập internet băng rộng theo Chương 
trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025.

3. Nội dung số 7 – Tiểu dự án 3: Tổ chức thực hiện hoạt động kiểm tra, 
giám sát và đánh giá kết quả thực hiện Chương trình

a) Sở Thông tin và Truyền thông
Kiểm tra việc tổ chức thực hiện các nội dung về thông tin và truyền thông 

trong tiểu dự án 1, tiểu dự án 2 thuộc dự án 10 của Chương trình mục tiêu quốc 
gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 
2023 trên địa bàn tỉnh.



5

b) Ủy ban nhân các huyện (thuộc Chương trình)
Kiểm tra, quản lý, giám sát thực hiện các nội dung về thông tin và truyền 

thông trong tiểu dự án 1, tiểu dự án 2 thuộc dự án 10 của Chương trình mục tiêu 
quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 
năm 2023 tại địa phương

IV. KINH PHÍ
Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ được phân bổ theo Quyết định số 

759/QĐ-UBND ngày 13/4/2023 của UBND tỉnh.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Thông tin và Truyền thông
- Chủ trì, giám sát và triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại kế 

hoạch này. Kịp thời tổng hợp và báo cáo các khó khăn vướng mắc khi triển khai 
thực hiện. 

- Tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Ban dân tộc các nội dung triển khai thực 
hiện của kế hoạch này theo định kỳ.  

2. Sở Tài chính
Phối hợp với các Sở, Ban, ngành và các đơn vị có liên quan tổng hợp, tham 

mưu hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước để thực hiện kế 
hoạch này theo quy định.

3. Ban Dân tộc tỉnh
Theo dõi, giám sát việc thực hiện các nội dung về Thông tin và Truyền 

thông của Dự án 10 và báo cáo về UBND tỉnh.
4. UBND các huyện (thuộc Chương trình)
- Thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này và chịu trách nhiệm 

về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao.

- Báo cáo các khó khăn vướng mắc khi triển khai thực hiện kế hoạch này 
về Sở Thông tin và Truyền thông. Báo cáo kế hoạch thực hiện về Sở Thông tin 
và Truyền thông trước ngày 10 tháng 9 và báo cáo kết quả thực hiện của năm 
2023 trước ngày 15 tháng 12 năm 2023.

5. Tổ chức, cá nhân được giao quản lý, vận hành điểm hỗ trợ
Tổ chức, cá nhân được giao quản lý, vận hành điểm hỗ trợ đồng bào dân 

tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin có trách nhiệm quản lý, sử dụng tài 
sản đã được đầu tư đúng mục đích của Chương trình, đảm bảo duy trì hoạt động 
ứng dụng công nghệ 

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện một số nội dung về thông tin và 
truyền thông của dự án 10 thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội 
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vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Trong 
quá trình thực hiện nếu có phát sinh mới hoặc khó khăn, vướng mắc, các cơ 
quan, đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp 
trình UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.
Nơi nhận:
- Bộ TTTT (b/c);
- TTTU, TTHĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện (vùng ĐBDTTS&MN của 
tỉnh);
- Lưu: VT, KGVX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

[daky]
Trần Anh Tuấn



7


		2023-08-24T16:03:29+0700
	Quảng Nam


		2023-08-24T16:09:29+0700
	Quảng Nam


		2023-08-24T16:09:32+0700
	Quảng Nam


		2023-08-24T16:09:33+0700
	Quảng Nam




